	Chủ đề 1 
	MẠCH DAO ĐỘNG

	Tiết PPCT: 1
Ngày soạn: 02/01/2017
Ngày giảng: 06/01/2017


I. MỤC TIÊU

Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập tìm biểu thức của q, u, và i trên mạch dao động điện từ.

Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập liên quan đến mạch chọn sóng vô tuyến.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về mạch dao động điện từ.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

Chu kì, tần số, tần số góc của mạch dao động: T = 
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Biểu thức điện tích q trên một bản tụ, điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch dao động điện từ: 
q = q0cos((t + (); u = U0cos((t + () ;   i = I0cos((t + ( + 
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). Với: q0 = I0
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 = CU0.


Khi t = 0 nếu q đang tăng (tụ điện đang tích điện) thì ( < 0; nếu q đang giảm (tụ điện đang phóng điện) thì ( > 0.

Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến thu được sóng điện từ có bước sóng: ( = 
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Bộ tụ mắc sao cho : 
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. Bộ tụ mắc sao cho: C = C1 + C2 + …+ Cn.

Hoạt động 2 (khoảng 35 phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	1. Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm        L = 2 mH và tụ điện có điện dung       C = 0,2 (F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Xác định chu kì, tần số riêng của mạch.

2. Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C = 25 pF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 10-4 H. Giả sử ở thời điểm ban đầu cường độ dòng điện đạt giá trị cực đại và bằng 40 mA. Tìm biểu thức cường độ dòng điện và biểu thức điện tích trên các bản tụ điện.
3. Mạch dao động kín, lí tưởng có       L = 1 mH, C = 10 (F. Khi dao động cường độ dòng điện hiệu dụng              I = 1 mA. Chọn gốc thời gian lúc tụ điện bắt đầu phóng điện. Viết biểu thức điện tích trên tụ điện, điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trên mạch dao động.
	  Viết công thức tính chu kỳ và tần số của mạch dao động điện từ, thay số tính ra số liệu cụ thể.
  Tính tần số góc (.
 Tính pha ban đầu ( của i.

 Viết biểu thức của i.

 Tính q0.

 Viết biểu thức của q.

 Tính tần số góc (.

  Tính I0.

 Tính q0.

 Tính pha ban đầu ( của q.

  Viết biểu thức của q.
 Viết biểu thức của i.
	1. T = 2(
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= 4(.10-5 = 12,57.10-5 s; 
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 = 8.103 Hz.

2. Ta có: ( = 
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= 105 rad/s; 

i = I0cos((t + (); khi t = 0 thì i = I0 

( cos( = 1 ( ( = 0.

 Vậy i = 4.10-2cos105t (A). 

q0 = 
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  Vậy: q = 4.10-7cos(105t - 
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3. Ta có:  ( = 
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I0 = I
[image: image16.wmf]2

= 
[image: image17.wmf]2

.10-3 A; 

q0 = 
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Khi t = 0 thì ( q = q0 

Vì tụ đang phóng điện nên ( = 0; 

Vậy: q = 
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Hoạt động 2 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Y/c h/s nêu phương pháp giải các bài tập viết biểu thức của q, u và i trên mạch dao động điện từ.

 Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập tìm biểu thức của q, u và i trên mạch dao động điện từ.

 Ghi các bài tập về nhà.


Bài tập về nhà

1. Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 2.10-6 H, tụ điện có điện dung C thay đổi được, điện trở thuần R = 0. Để máy thu thanh thu được các sóng điện từ có bước sóng từ 57 m (coi bằng 18( m) đến 753 m (coi bằng 240( m) thì tụ điện phải có điện dung thay đổi trong khoảng nào? Cho c = 3.108 m/s.

ĐS: C1 = 4,5.10-10 F; C2 =  800.10-10 F.  

2. Cho một mạch dao động điện từ LC đang dao động tự do, độ tự cảm L = 1 mH. Người ta đo được điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 10 V, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 1 mA. Tìm bước sóng điện từ mà mạch này cộng hưởng. 

ĐS: ( = 188,5m.

3. Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C = 25 pF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 10-4 H. Giả sử ở thời điểm ban đầu cường độ dòng điện đạt giá trị cực đại và bằng 40 mA. Tìm biểu thức cường độ dòng điện, biểu thức điện tích trên các bản tụ điện và biểu thức điện áp giữa hai bản tụ.

ĐS: i = 4.10-2cos105t (A); q = 4.10-7cos(105t - 
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IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chủ đề 1 
	MẠCH DAO ĐỘNG (tiếp theo)


	Tiết PPCT: 2
Ngày soạn: 08/01/2017
Ngày giảng: 13/01/2017


I. MỤC TIÊU

Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập tìm biểu thức của q, u, và i trên mạch dao động điện từ.

Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập liên quan đến mạch chọn sóng vô tuyến.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về mạch dao động điện từ.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (khoảng 35 phút): Giải các bài tập minh họa (tiếp theo).

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	  1. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 4 (H và một  tụ điện          C = 40 nF.


a) Tính bước sóng điện từ mà mạch thu được.


b) Để mạch bắt được sóng có bước sóng trong khoảng từ 60 m đến 600 m thì cần phải thay tụ điện C bằng tụ xoay CV có điện dung biến thiên trong khoảng nào? 

2. Cho một mạch dao động điện từ LC đang dao động tự do, độ tự cảm           L = 1 mH. Người ta đo được điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 10 V, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 1 mA. Tìm bước sóng điện từ mà mạch này cộng hưởng. 

3. Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 2.10-6 H, tụ điện có điện dung C thay đổi được, điện trở thuần R = 0. Để máy thu thanh thu được các sóng điện từ có bước sóng từ 57 m (coi bằng 18( m) đến  753 m (coi bằng 240( m) thì tụ điện phải có điện dung thay đổi trong khoảng nào?  Cho c = 3.108 m/s.


	  Tính bước sóng điện từ mà mạch thu được.

 Tính điện dung của tụ điện ứng với từng bước sóng.

 Rút ra kết luận.

 Viết biểu thức năng lượng điện từ theo U0 và theo I0.

 Rút ra biểu thức tính điện dung của tụ điện theo L, U0 và I0.

 Tính bước sóng mà mạch cộng hưởng.

 Tính điện dung của tụ điện ứng với từng bước sóng.

 Rút ra kết luận.

 
	1. a) Ta có: ( = 2(c
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 Vậy phải sử dụng tụ xoay CV có điện dung biến thiên từ 0,25 pF đến 25 pF.

2. Ta có: ( = 2(c
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3. Ta có: C1 = 
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 Vậy C biến thiên từ 4,5.10-10 F đến 800.10-10 F.




Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Y/c h/s nêu phương pháp giải các bài tập viết biểu thức của q, u và i trên mạch dao động điện từ.

 Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập tìm biểu thức của q, u và i trên mạch dao động điện từ.

 Ghi các bài tập về nhà.


Bài tập về nhà

1. Một mạch thu sóng điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung biến đổi. Để thu được sóng có bước sóng 90 m, người ta phải điều chỉnh điện dung của tụ là 300 pF. Để thu được sóng 91 m thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị nào?

ĐS: C2 = 306,7 pF.

2. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến là một mạch dao động có một cuộn thuần cảm mà độ tự cảm có thể thay đổi trong khoảng từ 10 (H đến 160 (H và một tụ điện mà điện dung có thể thay đổi 40 pF đến 250 pF. Tính dải sóng vô tuyến (theo bước sóng) mà máy này bắt được.

ĐS: (min = 37,7 m; (max  = 377 m.
3. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến là một mạch dao động có một cuộn thuần cảm có độ tự cảm 10 (H và một tụ điện có điện dung biến thiên trong một giới hạn nhất định. Máy này thu được dải sóng vô tuyến có bước sóng nằm trong khoảng từ 10 m đến 50 m. Hỏi khi thay cuộn thuần cảm trên bằng cuộn thuần cảm khác có độ tự cảm 90 (H thì máy này thu được dải sóng vô tuyến có bước sóng nằm trong khoảng nào?

ĐS: 
[image: image32.wmf]'
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IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chủ đề 2 
	TẮN SẮC ÁNH SÁNG


	Tiết PPCT: 3
Ngày soạn: 17/01/2017
Ngày giảng: 21/01/2017


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập liên quan đến sự tán sắc của ánh sáng qua lăng kính
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về chiết suất.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

1. Sự tán sắc ánh sáng.

Tán sắc ánh sáng là hiện tượng một chùm ánh sáng phức tạp bị phân tích thành các chùm ánh sáng đơn sắc.

Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc là do chiết suất của môi trường biến thiên theo màu sắc ánh sáng, và tăng dần từ màu đỏ đến màu tím.

Chiết suất đối với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất, đối với ánh sáng tím là lớn nhất: 

nĐ < nC < nV < nLu < nLa < nCh < nT

Với cùng một góc tới thì tia đỏ lệch (so với pháp tuyến) ít nhất, tia tím lệch nhiều nhất

Bước sóng ánh sáng trong chân không: (0 = 
[image: image34.wmf]c

f

; với c = 3.108 m/s.
Bước sóng ánh sáng trong môi trường chiết suất n: (n 
[image: image35.wmf]0
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Do đó, bước sóng và tốc độ của ánh sáng trong môi trường có chiết suất n sẽ giảm n lần.
Lưu ý: 


Nếu ánh sáng truyền vuông góc với mặt phân cách của môi trường thì sẽ truyền thẳng (không có khúc xạ và tán sắc)


Khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác vận tốc truyền của ánh sáng thay đổi, bước sóng của ánh sáng thay đổi nhưng tần số (hay chu kì) của ánh sáng không thay đổi.

Hoạt động 2 (35  phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	1. Bước sóng của ánh sáng đỏ trong không khí là 0,64 (m. Tính bước sóng của ánh sáng đó trong nước biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là 4/3.

ĐS: (’ = 0,48 (m
2. Một chùm ánh sáng hẹp, đơn sắc có bước sóng trong chân không là ( = 0,60 (m. Xác định chu kì, tần số của ánh sáng đó. Tính tốc độ và bước sóng của ánh sáng đó khi truyền trong thủy tinh có chiết suất n = 1,5. 

ĐS: T =  2.10-15 s; f = 5.1014 Hz; v = 2.108 m/s; (’ = 0,4 (m.
3. Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng của nó trong không khí là 0,6 (m và trong chất lỏng trong suốt là 0,4 (m. Tính chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng đó.

ĐS: n = 1,5.

	Tính bước sóng của ánh sáng 
Xác định chu kì, tần số của ánh sáng 

Tính chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng 


	1. Ta có: (’ = 
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 = 0,48 (m.

2. Ta có: f = 
[image: image37.wmf]c

l

= 5.1014 Hz; 

T = 
[image: image38.wmf]1

f

= 2.10-15 s; v = 
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 = 2.108 m/s;

(’ = 
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f

 = 
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= 0,4 (m.

3. Ta có: (’ = 
[image: image42.wmf]n

l

 ( n = 
[image: image43.wmf]'
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l

 = 1,5.




Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về giao thoa ánh sáng.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về sự giao thoa của ánh sáng.

 Ghi các bài tập về nhà.


Bài tập về nhà

4. Chiếu một tia sáng gồm hai thành phần đỏ và tím từ không khí (chiết suất coi như bằng 1 đối với mọi ánh sáng) vào mặt phẳng của một khối thủy tinh với góc tới 600. Biết chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ là 1,51; đối với ánh sáng tím là 1,56. Tính góc lệch của hai tia khúc xạ trong thủy tinh.

ĐS: (r = 1,30.

5. Chiếu một tia sáng đơn sắc màu vàng từ không khí (chiết suất coi như bằng 1 đối với mọi ánh sáng) vào mặt phẳng phân cách của một khối chất rắn trong suốt với góc tới 600 thì thấy tia phản xạ trở lại không khí vuông góc với tia khúc xạ đi vào khối chất rắn. Tính chiết suất của chất rắn trong suốt đó đối với ánh sáng màu vàng.

ĐS: n =
[image: image44.wmf]3
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IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chủ đề 3 
	SỰ GIAO THOA ÁNH SÁNG


	Tiết PPCT: 4
Ngày soạn: 24/01/2017
Ngày giảng: 28/01/2017


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập liên quan đến sự giao thoa của ánh sáng đơn sắc, giao thoa của ánh sáng hỗn hợp và giao thoa với ánh sáng trắng.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về sự giao thoa ánh sáng.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

Vị trí vân sáng, vân tối, khoảng vân: xs = k
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Nếu khoảng vân trong không khí là i thì trong môi trường có chiết suất n sẽ có khoảng vân là i’ = 
[image: image48.wmf]n
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Giữa n vân sáng (hoặc vân tối) liên tiếp là (n – 1) khoảng vân.

Tại M có vân sáng khi: 
[image: image49.wmf]i
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 = k, đó là vân sáng bậc k.
Tại M có vân tối khi: 
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Hoạt động 2 (35  phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	  1. Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng (. Khoảng cách giữa hai khe là  0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp trên màn là  6 mm. Tính bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm và khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 8 ở cùng phía với nhau so với vân sáng chính giữa.

2. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3 m. Dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( chiếu vào hai khe thì đo được khoảng cách từ vân sáng trung tâm tới vân sáng thứ tư là 6 mm. Xác định bước sóng ( và vị trí vân sáng thứ 6.

3. Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,5 (m. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là 4 mm. Tính khoảng cách từ hai khe đến màn và cho biết tại 2 điểm C và E trên màn, cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 2,5 mm và 15 mm là vân sáng hay vân tối? Từ C đến E có bao nhiêu vân sáng?
	 Tính khoảng vân.

 Tính bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm.

 Tính khoảng cách từ vân sáng thư 3 đến vân sáng thứ 8 ở cùng phía với nhau so với vân sáng chính giữa.

 Tính khoảng cách đó nếu khác phía.

 Tính khoảng vân.

 Tính bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm.

 Xác định vị trí vân sáng thứ 6.

 Tính khoảng vân.

 Tính khoảng cách từ hai khe đến màn.

 Xác định xem tại C là vân sáng hay vân tối.

 Xác định xem tại E là vân sáng hay vân tối.

 Xác định xem từ C đến E có bao nhiêu vân sáng.
	1. Ta có: i = 
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2. Ta có: i = 
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3. Ta có: i = 
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[image: image58.wmf]l

ai

 = 1,6 m; 
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= 15 nên tại N ta có vân sáng; 
từ C đến E có 13 vân sáng kể cả vân sáng bậc 15 tại E.



Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về giao thoa ánh sáng.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về sự giao thoa của ánh sáng.
 Ghi các bài tập về nhà.


Bài tập về nhà

4. Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,5 (m. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm. Người ta đo được khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là 4 mm. 


a. Tính khoảng cách từ hai khe đến màn và cho biết tại 2 điểm M và N trên màn, cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 2,5 mm và 15 mm là vân sáng hay vân tối? 


b. Từ M đến N có bao nhiêu vân sáng?

ĐS: M có vân tối thứ 3; N có vân sáng bậc15; từ M đến N có 13 vân (kể cả vân 15)
5. Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng (. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Người ta đo được khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp trên màn là 6 mm. 


a. Xác định bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm và cho biết tại 2 điểm M và N trên màn, khác phía nhau so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 3 mm và 13,2 mm là vân sáng (bậc) hay vân tối? 


b. Trong khoảng cách từ M đến N có bao nhiêu vân sáng?

ĐS: M có vân tối thứ 3; N có vân sáng bậc11; trong khoảng MN có 13 vân (không kể vân 11)
IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chủ đề 3 
	SỰ GIAO THOA ÁNH SÁNG (tiếp theo)

	Tiết PPCT: 5
Ngày soạn: 28/01/2017
Ngày giảng: 03/02/2017


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập liên quan đến sự giao thoa của ánh sáng đơn sắc, giao thoa của ánh sáng hỗn hợp và giao thoa với ánh sáng trắng.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về sự giao thoa ánh sáng.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

Giao thoa với nguồn phát ánh sáng gồm một số ánh sáng đơn sắc khác nhau:


Vị trí vân trùng (cùng màu): x = k1(1 = k2(2 = … = kn(n; với k ( Z.


Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân trùng: (x = k1(1 = k2(2 = … = kn(n; với k ( N nhỏ nhất ( 0.

Giao thoa với nguồn phát ra ánh sáng trắng (0,38 (m (  ( ( 0,76 (m):
Ánh sáng đơn sắc cho vân sáng tại vị trí đang xét nếu: x = k
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Ánh sáng đơn sắc cho vân tối tại vị trí đang xét nếu: 

                      x = (2k + 1)
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Hoạt động 2 (khoảng 30 phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	1. Hai khe Iâng cách nhau 0,8 mm và cách màn 1,2 m. Chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc (1 = 0,75 (m và (2 =      0,45 (m vào hai khe. Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của 2 bức xạ (1 và (2 trên màn.

2. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng λd = 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng λl (có giá trị trong khoảng từ 500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Tính bước sóng  λl của ánh sáng màu lục.

3. Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Dùng ánh sáng trắng (0,76 (m ( ( ( 0,38 (m) để chiếu sáng hai khe. Xác định bề rộng của quang phổ bậc 1 và bậc 2. 

4. Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,4 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m, hai khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng trắng (0,76 (m ( ( ( 0,40 (m). Xác định bước sóng của những bức xạ cho vân sáng tại điểm M cách vân sáng trung tâm 8 mm.
	 Lập công thức xác định các vị trí có vân trùng.

 Xác định một số vị trí vân trùng cụ thể.

 Lập công thức xác định các vị trí có vân trùng.

 Xác định vị trí vân trùng đầu tiên kể từ vân trùng chính giữa là vân sáng thứ mấy của ánh sáng màu lục và vân sáng thứ mấy của ánh sáng màu đỏ.

 Tính bước sóng của ánh sáng màu lục.

 Xác định bề rộng quang phổ bậc 1.

 Xác định bề rộng quang phổ bậc 2.

 Lập công thức mà tại M cho vân sáng.

 Tính kmax, kmin.

 Xác định các giá trị của k.

 Tính bước sóng của các bức xạ ứng với từng giá trị của k.
	1. Vị trí vân trùng có: k1
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k1; với k1 và k2 ( Z thì k1 nhận các giá trị 0, 3, 6, ... tương ứng với các giá trị 0, 5, 10, ... của k2.

2. Vị trí các vân trùng có: kd(d = kl(l 

( kd = 
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. Vì giữa hai vân trùng gần nhau nhất có 8 vân màu lục nên vân trùng đầu tiên tính từ vân vân trung tâm là vân sáng bậc 9 của ánh sáng màu lục. 
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3. Ta có: (x1 =
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4. Tại M có vân sáng khi xM = k
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Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về giao thoa ánh sáng.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về sự giao thoa của ánh sáng.

 Ghi các bài tập về nhà.


Bài tập về nhà

1. Hai khe Y-âng cách nhau 0,8 mm và cách màn 1,2 m. Chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc λ1 = 0,48 (m và λ2 = 0,60 (m vào hai khe.

a. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân cùng màu với vân trung tâm.

b. Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có bao nhiêu vân sáng của λ1, λ2?

ĐS: dmin = 3,6 mm; 

      4 vân của λ1 và 3 vân của λ2
2. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Dùng nguồn sáng phát ra ba bức xạ đơn sắc (1 = 0,4 (m, (2 = 0,45 (m và (3 = 0,6 (m. Xác định vị trí các vân sáng trùng nhau và khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa.

ĐS: Vị trí các vân trùng thỏa: 9k1 = 8k2 = 6k3; 

        dmin = 3,6mm
3. Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Y-âng và phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng (1 = 0,6 (m và bước sóng (2 chưa biết. Khoảng cách giữa hai khe là a = 0,2 mm, khoảng cách từ các khe đến màn là D = 1 m. Trong một khoảng rộng L = 2,4 cm trên màn, đếm được 17 vạch sáng, trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hai hệ vân. Biết hai trong 3 vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L. Tính bước sóng (2.

ĐS: (2 = 0,48(m
4. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng (1 = 450 nm và (2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Tìm số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ trên đoạn MN.

ĐS: 3

IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chủ đề 3 
	SỰ GIAO THOA ÁNH SÁNG (tiếp theo)


	Tiết PPCT: 6
Ngày soạn: 05/02/2017
Ngày giảng: 10/02/2017


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập liên TNKQ quan đến sự giao thoa của ánh sáng đơn sắc, giao thoa của ánh sáng hỗn hợp và giao thoa với ánh sáng trắng.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về sự giao thoa ánh sáng.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

+ Bước sóng ánh sáng trong chân không: ( = 
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+ Bước sóng ánh sáng trong môi trường: (’ = 
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Vị trí vân sáng, vân tối, khoảng vân: xs = k
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Nếu khoảng vân trong không khí là i thì trong môi trường có chiết suất n sẽ có khoảng vân là i’ = 
[image: image90.wmf]i
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.
Giữa n vân sáng (hoặc vân tối) liên tiếp là (n – 1) khoảng vân.

Loại vân (sáng hay tối) tại điểm M trong vùng giao thoa:


Tại M có vân sáng khi: 
[image: image91.wmf]M
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OM

ii

=

 = k; đó là vân sáng bậc k.

Tại M có vân tối khi: 
[image: image92.wmf]M
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 = (2k + 1)
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; đó là vân tối bậc |k| + 1.
Số vân sáng - tối trong miền giao thoa có bề rộng L: lập tỉ số N = 
[image: image94.wmf]L
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 để rút ra kết luận:


Số vân sáng: Ns = 2N + 1 (lấy phần nguyên của N).

Số vân tối: Nt = 2N (lấy phần nguyên của N) nếu phần thập phân của N < 0,5; Nt = 2N + 2 nếu phần thập phân của N > 0,5.

Hoạt động 2 (khoảng 30 phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	Cho HS làm bài TNKQ
Sửa
	HS làm bài
	


Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về giao thoa ánh sáng.

 
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về sự giao thoa của ánh sáng.

 Ghi các bài tập về nhà.


Bài tập TNKQ
Tán sắc

1. Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính xấp xỉ bằng


A. 1,4160.
B. 0,3360.
C. 0,1680.
D. 13,3120.

2. Chiếu một tia sáng trắng hẹp từ nước ra không khí với góc tới bằng i. Biết chiết suất của nước đối với tia đỏ là nđ = 
[image: image95.wmf]4
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, đối với tia tím là nt = 1,4. Muốn không có tia nào ló ra khỏi mặt nước thì góc tới i phải thỏa mãn điều kiện


A. i ( 48,60.
B. i ( 45,60.
C. i ( 45,60.
D. i ( 48,60.

3. Chiết suất của môi trường là 1,65 khi ánh sáng chiếu vào có bước sóng 0,5 (m. Vận tốc truyền và tần số của sóng ánh sáng trong môi trường đó là


A. v = 1,82.108 m/s và f = 3,64.1014 Hz.


B. v = 1,82.106 m/s và f = 3,64.1012 Hz.


C. v = 1,28.108 m/s và f = 3,46.1014 Hz.



D. v = 1,28.106 m/s và f = 3,46.1012 Hz.

4. Khi cho một tia sáng đi từ nước có chiết suất n1 = 4/3 vào môi trường trong suốt thứ hai, người ta nhận thấy vận tốc truyền của ánh sáng bị giảm đi một lượng (v = 108 m/s. Chiết suất tuyệt đối n2 của môi trường thứ hai này bằng


A. 2,4.
B. 2.
C. 1,5.
D. 
[image: image96.wmf]2

.

5. Chiết suất tỉ đối của kim cương đối với nước là 1,8; chiết suất tuyệt đối của nước đối với ánh sáng màu lục là 
[image: image97.wmf]4

3

; bước sóng của ánh sáng màu lục trong chân không là 0,5700 (m. Bước sóng của ánh sáng màu lục trong kim cương là 


A. 0,2375 (m.
B. 0,3167 (m.



C. 0,4275 (m.
D. 0,7600 (m.

6. Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc màu vàng song song hẹp vào mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang A = 80 theo phương vuông góc với mặt phân giác của góc chiết quang sao cho có một phần của chùm sáng không qua lăng kính còn một phần đi qua lăng kính. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng màu vàng là 1,65. Trên màn đặt cách cạnh của lăng kính một khoảng d = 1 m, bề rộng L của vệt sáng màu vàng trên màn là


A. 7,4 cm. 
B. 9,1 cm.
C. 11,0 cm.
D. 12,6 cm.

7 (CĐ 2011). Chiết suất của một thủy tinh đối với một ánh sáng đơn sắc là 1,6852. Tốc độ của ánh sáng này trong thủy tinh đó là


A. 1,78.108 m/s.               
B. 1,59.108 m/s.


C. 1,67.108 m/s.               
D. 1,87.108 m/s.

8 (ĐH 2010). Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 50, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,643 và nt = 1,685. Chiếu vào mặt bên của lăng kính một chùm ánh sáng trắng hẹp dưới góc tới i nhỏ. Độ rộng góc (D của quang phổ của ánh sáng Mặt Trời cho bởi lăng kính này là


A. (D = 0,210.    B. (D = 0,560.    C. (D = 3,680.
    D. (D = 5,140.

9 (ĐH 2011). Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,642 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là


A. 4,5 mm.
B. 36,9 mm.
C. 10,1 mm.
D. 5,4 mm.

Giao thoa

1 (TN 2009). Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là    0,55 (m. Hệ vân trên màn có khoảng vân là

A. 1,1 mm.
B. 1,2  mm.
C. 1,0 mm.
D. 1,3 mm.

2 (TN 2011). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3 m. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 5 ở hai phía của vân sáng trung tâm là


A. 9,6 mm.
B. 24,0 mm.
C. 6,0 mm.
D. 12,0 mm.

3 (CĐ 2009). Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân trên màn

A. giảm đi bốn lần.
B. không đổi.



C. tăng lên hai lần.
D. tăng lên bốn lần.
4 (CĐ 2009). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho c = 3.108 m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

A. 5,5.1014 Hz.  B. 4,5.1014 Hz.  C. 7,5.1014 Hz.   
D. 6,5.1014 Hz.

5 (CĐ 2009). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 (m. Vùng giao thoa trên màn rộng 26 mm. Số vân sáng là

A. 15.
B. 17.
C. 13.
D. 11.

6 (CĐ 2009). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là


A. 0,5 (m.
B. 0,7 (m.
C. 0,4 (m.
D. 0,6 (m.

7 (CĐ 2010). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân trên màn là 1,2 mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2 mm và 4,5 mm, quan sát được


A. 2 vân sáng và 2 vân tối.
B. 3 vân sáng và 2 vân tối.


C. 2 vân sáng và 3 vân tối.
D. 2 vân sáng và 1 vân tối.

vân tối ứng với k = 3. Vậy trong khoảng MN có 2 vân sáng và 2 vân tối. 

8 (CĐ 2012). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,6 (m. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là


A. 0,45 mm.
B. 0,6 mm.
C. 0,9 mm.
D. 1,8 mm.

9 (CĐ 2012). Trong thí nghiệp Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Tại điểm M trên màn quan sát cách vân sáng trung tâm 3 mm có vân sáng bậc 3. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là


A. 0,5 (m.
B. 0,45 (m.
C. 0,6(m.
D. 0,75 (m.

IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chủ đề 4
	CÁC LOẠI BỨC XẠ + KIỂM TRA 15 PHÚT

	Tiết PPCT: 7
Ngày soạn: 13/02/2017
Ngày giảng: 17/02/2017


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập liên quan đến các loại bức xạ.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập TNKQ.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về các loại bức xạ.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

Tóm tắt các loại bức xạ

Tia hồng ngoại: là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ và lớn hơn bước sóng của sóng vô tuyến (0,76 (m ( ( ( 1 mm).

Tia tử ngoại: là sóng điện từ có bước sóng lớn ngắn bước sóng của ánh sáng tím và dài hơn bước sóng của tia Rơn-ghen (1 nm ( ( ( 0,38 (m).

Tia Rơn-ghen (tia X): là sóng điện từ có bước sóng lớn ngắn bước sóng của tia tử ngoại và dài hơn bước sóng của tia gamma (10-11 m ( ( ( 10-8 m).

Trong ống Culitgiơ: 
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     Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X và tia gamma đều có cùng bản chất, cùng là sóng điện từ, chỉ khác nhau về tần số (hay bước sóng). 

Các sóng này tạo thành một phổ liên tục (không có ranh giới rõ rệt) gọi là thang sóng điện từ. Do tần số (hay bước sóng) khác nhau mà tính chất và tác dụng của chúng cũng khác nhau.
*Lưu ý: Trong thang sóng điện từ, nếu bước sóng giảm thì tần số tăng
Hoạt động 2 (khoảng 30 phút): Giải các bài tập TNKQ.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	Cho HS làm một số câu trắc nghiệm
	Theo hướng hẫn GV
	


1. Một chùm bức xạ điện từ có tần số 24.1014 Hz. Trong không khí (chiết suất lấy bằng 1), chùm bức xạ này có bước sóng bằng bao nhiêu và thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ? Cho vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s.


A. ( = 0,48 (m; vùng ánh sáng nhìn thấy.
B. ( = 48 pm; vùng tia X.

C. ( = 1,25 (m; vùng hồng ngoại.

D. ( = 125 nm; vùng tử ngoại.

2 Một chùm bức xạ điện từ có bước sóng 0,75 (m trong môi trường nước (chiết suất n = 
[image: image101.wmf]4
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). Chùm bức xạ này có tần số bằng bao nhiêu và thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ? Cho vận tốc ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s.


A. f = 6.1014 Hz; vùng ánh sáng nhìn thấy.
B. f = 3.1018 Hz; vùng tia X.


C. f = 3.1014 Hz; vùng hồng ngoại.

D. f = 6.1015Hz; vùng tử ngoại.

3. Một bức xạ truyền trong không khí với chu kỳ 8,25.10-16 s. Cho vận tốc ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Xác định bước sóng của chùm bức xạ này và chu biết chùm bức xạ này thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ?


A. 24,75.10-6 m; thuộc vùng hồng ngoại.

B. 24,75.10-8 m; thuộc vùng tử ngoại.


C. 36,36.10-10 m; thuộc vùng tia X.

D. 2,75.10-24 m; thuộc vùng tia gamma.
4. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Cu-lit-giơ là 12 kV. Bỏ qua tốc độ ban đầu của các electron khi bật khỏi catôt. Tính tốc độ của các electron đập vào anôt. Cho khối lượng và điện tích của electron là   me = 9,1.10-31 kg; qe = -1,6.10-19 kg.


A. 65.106 m/s.
  B. 65.107 m/s.    C. 56.106 m/s.
D. 56.107 m/s.

7 (CĐ 2010). Bước sóng ngắn nhất của tia X phát ra từ một ống Cu-lít-giơ là ( = 2.10-11 m. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của ống Cu-lít-giơ là


A. 4,21.104 V.
    B. 6,21.104 V.     C. 6,625.104 V.  D. 8,21.104 V.

Hoạt động 3 (khoảng 20 phút): Kiểm tra 15 phút

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	Cho HS làm bài kiểm tra
	Theo hướng hẫn GV
	


Hoạt động 4 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh ôn lại lí thuyết.

  
	 Ghi nhận.




Phụ lục
Đề và đáp án bài kiểm tra 15 phút
Câu 1: Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 µm. Hiện tượng quang điện có thể xảy ra khi chiếu vào tấm kẽm bằng

    A. ánh sáng màu tím.    B. tia tử ngoại.    C. ánh sáng màu đỏ.    D. tia hồng ngoại.


Câu 2: Giới hạn quang điện của kẽm và của kali lần lượt là 0,35 µm và 0,55 µm. Công thoát của êlectron khỏi nhôm lớn hơn công thoát của êlectron khỏi natri một lượng là

    A. 0,322 eV.    B. 1,290 eV.    C. 0,966 eV.    D. 1,546 eV.

Câu 3: Biết công thoát êlectron của các kim loại: canxi, kali, bạc và đồng lần lượt là: 2,89 eV; 2,26eV; 4,78 eV và 4,14 eV. Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,33(m vào bề mặt các kim loại trên. Hiện tượng quang điện xảy ra với các kim loại nào sau đây?

   A. Kali và đồng   B. Canxi và bạc   C. Bạc và đồng   D. Kali và canxi

Câu 4: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì bán kính quỹ đạo giảm bớt 

   A. 12r0.   B. 4r0.   C. 9r0.   D. 16r0.

Câu 5: Electron trong nguyên tử H đang ở quỹ đạo n chưa rõ thì chuyển về quỹ đạo M và thấy rằng bán kính quỹ đạo đã giảm đi 4 lần. Hỏi ban đầu electron đang ở quỹ đạo nào?

A. O 
B. M 
C. N 
   D. P

Câu 6: Trong nguyên tử hiđrô, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En về trạng thái dừng có năng lượng Em thấp hơn thì nó phát ra bức xạ có bước sóng 0,6576 μm (trong chân không). Độ chênh lệch giữa hai mức năng lượng nói trên là

    A. 3,022.10-20J.    B. 3,022.10-19J.       C. 1,63.10-18J.    D. 1,63.10-19J.
Câu 7: Cho h = 6,625.10-34J.s Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng -0,85 eV sang trạng thái dừng có năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số 

A. 2,571.1013 Hz.    B. 1,026.1015Hz.    C. 3,879.1014 Hz.    D. 6,542.1012 Hz. 

Câu 8: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô En = -
[image: image102.wmf]2

13,6

n

eV (n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 4 sang quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng bằng 
   A. 0,4350 μm.    B. 0,6576 μm.   C. 0,4861 μm.         D. 0,4102 μm.
Câu 9: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô En = -
[image: image103.wmf]2

13,6

n

eV (n = 1, 2, 3, …). Từ trạng thái cơ bản (n = 1), nguyên tử hidro hấp thụ phôtôn thích hợp nên bán kính quỹ đạo dừng tăng 16 lần. Khi đó bước sóng nhỏ nhất của bức xạ do nguyên tử H phát ra là

Câu 10:   A. 0,0972 (m.  B. 0,9570 (m.     C. 0,0854 (m.  D. 0,5687 (m.  

Câu 11: Kích thích cho các nguyên tử hidro chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích sao cho bán kính quỹ đạo dừng tăng 16 lần. Trong quang phổ phát xạ của nguyên tử hidro sau đó, tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất là

    A. 
[image: image104.wmf]64

3

.  
 B. 
[image: image105.wmf]7

135

.

C.
[image: image106.wmf]128
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D.
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IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chủ đề 4
	ÔN TẬP KIỂM TRA 45 PHÚT

	Tiết PPCT: 8
Ngày soạn: 19/02/2017
Ngày giảng: 24/02/2017


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập chương Sóng ánh sáng.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập TNKQ.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về giao thoa ánh sáng.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

Giao thoa với nguồn phát ánh sáng gồm một số ánh sáng đơn sắc khác nhau:

  Vị trí vân trùng (cùng màu): x = k1(1 = k2(2 = … = kn(n; với k ( Z.

  Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân trùng: Tại vị trí có k1 = k2 = … = kn = 0 là vân trùng trung tâm, do đó khoảng cách gần nhau nhất giữa hai vân trùng đúng bằng khoảng cách từ vân trùng trung tâm đến vân trùng bậc 1 của tất cả các ánh sáng đơn sắc: (x = k1(1 = k2(2 = … = kn(n; với k ( N nhỏ nhất ( 0.

Giao thoa với nguồn phát ra ánh sáng trắng (0,38 (m ( ( ( 0,76 (m):

Ánh sáng đơn sắc cho vân sáng tại vị trí đang xét nếu: 
x = k
[image: image108.wmf]D
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Ánh sáng đơn sắc cho vân tối tại vị trí đang xét nếu:

x = (2k + 1)
[image: image112.wmf].D
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Bề rộng quang phổ bậc n trong giao thoa với ánh sáng trắng: 
[image: image116.wmf]D

xn = n
[image: image117.wmf]dt
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Hoạt động 2 (khoảng 30 phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	
	
	


Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh ôn lại lí thuyết.

  
	 Ghi nhận.




Bài tập TNKQ

1 (CĐ 2009). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng (1 = 750 nm, (2 = 675 nm và (3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5 (m có vân sáng của bức xạ

A. (2 và (3.
B. (3.
C. (1.
D. (2.

2 (CĐ 2010). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 
[image: image118.wmf]1

l

 và 
[image: image119.wmf]2

l

. Trên màn quan sát có vân sáng bậc 12 của 
[image: image120.wmf]1

l

 trùng với vân sáng bậc 10 của 
[image: image121.wmf]2

l

. Tỉ số 
[image: image122.wmf]1
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 bằng 


A. 
[image: image123.wmf]6
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.
B. 
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C. 
[image: image125.wmf]5
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D. 
[image: image126.wmf]3

.
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3 (CĐ 2011). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, chiếu vào hai khe đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng                  (1 = 0,66 (m và (2 = 0,55 (m. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 5 của ánh sáng có bước sóng (1 trùng với vân sáng bậc mấy của ánh sáng có bước sóng (2?


A. Bậc 7.
B. Bậc 6.
C. Bậc 9.
D. Bậc 8.

4 (CĐ 2011). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng 0,40 μm đến 0.76 μm. Trên màn, tại điểm cách vân trung tâm 3,3 mm có bao nhiêu bức xạ cho vân tối?


A. 6 bức xạ.
B. 4 bức xạ.
C. 3 bức xạ.
D. 5 bức xạ.

5 (ĐH 2009). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 (m đến       0,76 (m. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 (m còn có bao nhiêu vân sáng của các ánh sáng đơn sắc khác?


A. 3.
B. 8.
C. 7.
D. 4.

6 (ĐH 2010). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng (1 = 450 nm và (2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là


A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.

7 (ĐH 2010). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng λd = 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng λl (có giá trị trong khoảng từ 500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của λl là 


A. 500 nm.
B. 520 nm.
C. 540 nm.
D. 560 nm.

8 (ĐH 2010). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3 mm có vân sáng của các bức xạ với bước sóng


A. 0,48 μm và 0,56 μm.
B. 0,40 μm và 0,60 μm.


C. 0,45 μm và 0,60 μm.
D. 0,40 μm và 0,64 μm.

9 (ĐH 2011). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là (1 = 0,42 (m, (2 = 0,56 (m và (3 = 0,63 (m. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng quan sát được là


A. 21.
B. 23.
C. 26.
D. 27.

10 (ĐH 2012). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc (1, (2 có bước sóng lần lượt là 0,48 (m và 0,60 (m. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có


A. 4 vân sáng (1 và 3 vân sáng (​2.


B. 5 vân sáng (1 và 4vân sáng (​2.


C. 4 vân sáng (1 và 5vân sáng (​2.



D. 3 vân sáng (1 và 4vân sáng (​2.

IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chủ đề 5
	BÀI TẬP VỀ 
HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI
	Tiết PPCT: 9
Ngày soạn: 27/02/2017
Ngày giảng: 03/03/2017


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập về hiện tượng quang điện ngoài.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về hiện tượng quang điện ngoài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

Năng lượng của phôtôn ánh sáng: ( =  hf = 
[image: image127.wmf]l

hc

.

Điện thế cực đại quả cầu kim loại cô lập về điện đạt được khi chiếu chùm sáng có ( ( (0: Vmax = 
[image: image128.wmf]e

W

d

max

.

Công suất nguồn sáng, cường độ dòng quang điện bảo hoà, hiệu suất lượng tử: P = n(
[image: image129.wmf]l
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; Ibh = ne|e|; H = 
[image: image130.wmf]l
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Hoạt động 2 (khoảng 30 phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	1. Bức xạ màu vàng của Na có bước sóng 
[image: image131.wmf]l

 = 0,59
[image: image132.wmf]m

m. Năng lượng của phôtôn tương ứng có giá trị bao nhiêu?

ĐS: 2,1 eV

2. Giới hạn quang điện của Niken là 248 nm. Công thoát của electron khỏi Ni là bao nhiêu?

ĐS: 5,0 eV

3. Công thoát electron khỏi đồng là 4,57 eV. Chiếu bức xạ có bước sóng ( = 0,14 (m vào một quả cầu bằng đồng đặt xa các vật khác. Tính giới hạn quang điện của đồng và điện thế cực đại mà quả cầu đồng tích được.

ĐS; (0 = 0,27.10-6 m; Vmax =  4,3 V.


	Tính năng lượng phôton

 Tính giới hạn quang điện .

 Tính giới hạn quang điện của kim loại.


	1. Ta có: (0 = 
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                   = 0,27.10-6 m; 

Wd0 = 
[image: image134.wmf]l

hc

- A = 6,88.10-19 J; 

Vmax = 
[image: image135.wmf]e
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d

0

= 4,3 V.

2. Ta có: A = hf - 
[image: image136.wmf]2
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= 3,088.10-19 J;

 (0 = 
[image: image137.wmf]A

hc

= 0,64.10-6 m.

3. Ta có: (0 = 
[image: image138.wmf]348
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Wd0 = 
[image: image139.wmf]hc
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- A = 6,88.10-19 J; 

Vmax = 
[image: image140.wmf]d0
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= 4,3 V.


Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về hiện tượng quang điện ngoài.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về hiện tượng quang điện ngoài.

 Ghi các bài tập về nhà.


Bài tập về nhà

5. Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,3 (m. Công suất của nguồn là 25W.

a. Tính số phôtôn mà nguồn phát ra trong một giây.

b. Chiếu ánh này vào tấm kẽm có λ0 = 0,35 (m. Cho rằng năng lượng mà quang e;ectron hấp thụ một phần để giải phóng nó, phần còn lại hoàn toàn biến thành động năng của nó. Tính động năng này.

ĐS: N = 3,77.1019 phôtôn/s; Wđ = 0,95.10-19J

6. Chiếu chùm bức xạ điện từ có tần số f = 5,76.1014 Hz vào một miếng kim loại thì các quang electron có vận tốc ban đầu cực đại là v = 0,4.106 m/s. Tính công thoát electron và bước sóng giới hạn quang điện của kim loại đó.

ĐS: A = 3,088.10-19 J; (0 = 0,64.10-6 m.

IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chủ đề 5
	BÀI TẬP VỀ 

HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG

QUANG – PHÁT QUANG
	Tiết PPCT: 10
Ngày soạn: 05/03/2017
Ngày giảng: 10/03/2017


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số câu trắc nghiệm và một số bài tập về hiện tượng quang điện trong
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về hiện tượng quang điện trong.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.


Hiện tượng ánh sáng giải phóng các electron liên kết để cho chúng trở thành các electron dẫn đồng thời tạo ra các lỗ trống cùng tham gia vào quá trình dẫn điện, gọi là hiện tượng quang điện trong.


Giới hạn quang điện trong của nhiều chất bán dẫn (như Ge, Si, …) nằm trong vùng bức xạ hồng ngoại. 


Có một số chất khi hấp thụ năng lượng dưới một dạng nào đó, thì có khả năng phát ra các bức xạ điện từ trong miền ánh sáng nhìn thấy. Các hiện tượng đó gọi là sự phát quang.


Sau khi ngừng kích thích, sự phát quang của một số chất còn tiếp tục kéo dài thêm một thời gian nào đó, rồi mới ngừng hẵn. Khoảng thời gian từ lúc ngừng kích thích cho đến lúc ngừng phát quang gọi là thời gian phát quang.


Sự huỳnh quang là sự phát quang có thời gian phát quang ngắn (dưới 10-8 s), nghĩa là ánh sáng phát quang hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích. Nó thường xảy ra với chất lỏng và chất khí.


Sự lân quang là sự phát quang có thời gian phát quang dài (từ 10-8 s trở lên); thường xảy ra với chất rắn. Các chất rắn phát lân quang gọi là chất lân quang.


Ánh sáng phát quang có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích: (pq > (kt.
Hoạt động 2 (10  phút): Giải một số câu hỏi trắc nghiệm.

1. Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng


A. quang điện trong.
B. huỳnh quang.


C. quang – phát quang.
D. tán sắc ánh sáng.

2. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về phôtôn ánh sáng?


A. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.


B. Mỗi phôtôn có một năng lượng xác định.



C. Năng lượng của phôtôn của ánh sáng tím lớn hơn năng lượng phôtôn của ánh sáng đỏ.


D. Năng lượng của các phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.

3. Chọn phát biểu đúng, khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng

A. Năng lượng phôtôn càng nhỏ khi cường độ chùm ánh sáng càng nhỏ.


B. Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên.


C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ.


D. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn.

4. Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được


A. hiện tượng quang – phát quang.


B. hiện tượng giao thoa ánh sáng.


C. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.


D. hiện tượng quang điện ngoài.

5. Pin quang điện là nguồn điện, trong đó


A. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.


B. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.


C. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.


D. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

6. Gọi năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục và ánh sáng tím lần lượt là (Đ, (L và (T thì 


A. (T > (L > eĐ.  B. (T > (Đ > eL. C. (Đ > (L > eT.     D. (L > (T > (Đ.

7. Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng màu chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là 


A. ánh sáng màu tím.
B. ánh sáng màu vàng.


C. ánh sáng màu đỏ.
D. ánh sáng màu lục.

9. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới đây là sai?


A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.


B. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc tần số của ánh sáng.


C. Trong chân không, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s.


D. Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, cũng có nghĩa là chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn.

10. Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng


A. phản xạ ánh sáng.
B. quang - phát quang.


C. hóa - phát quang.
D. tán sắc ánh sáng.

11. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới đây là sai?


A. Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử ánh sáng không bị thay đổi và không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng.


B. Năng lượng của lượng tử của ánh sáng màu đỏ lớn hơn năng lượng của lượng tử của ánh sáng tím.


C. Nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà thành từng phần riêng biệt, đứt quãng.


D. Mỗi chùm ánh sáng dù rất yếu cũng chứa một số lượng rất nhiều các lượng tử ánh sáng.

12. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phôtôn ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đơn sắc đó có


A. tần số càng lớn.
B. tốc độ truyền càng lớn.


C. bước sóng càng lớn.        
D. chu kì càng lớn.

15. Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào


A. hiện tượng tán sắc ánh sáng.



B. hiện tượng quang điện ngoài.


C. hiện tượng quang điện trong.



D. hiện tượng phát quang của chất rắn.

16. Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khi


A. chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân hêli.


B. chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp.


C. cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này.


D. tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt.

19. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, để phát ánh sáng huỳnh quang, mỗi nguyên tử hay phân tử của chất phát quang hấp thụ hoàn toàn một phôtôn của ánh sáng kích thích có năng lượng ε để chuyển sang trạng thái kích thích, sau đó


A. giải phóng một electron tự do có năng lượng nhỏ hơn ε do có mất mát năng lượng.


B. phát ra một phôtôn khác có năng lượng lớn hơn ε do có bổ sung năng lượng.


C. giải phóng một electron tự do có năng lượng lớn hơn ε do có bổ sung năng lượng.


D. phát ra một phôtôn khác có năng lượng nhỏ hơn ε do mất mát năng lượng.

Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về hiện tượng quang điện trong.


	 Ghi nhận


IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chủ đề 5
	BÀI TẬP VỀ QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HYĐRÔ
	Tiết PPCT: 11
Ngày soạn: 12/03/2017
Ngày giảng: 17/03/2017


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập về quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

Quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô: En – Em = hf = 
[image: image141.wmf]l

hc

.

Bán kính quỹ đạo dừng thứ n của electron trong nguyên tử hiđrô: rn = n2r1; với r1 = 0,53.10-11 m là bán kính Bo.

Năng lượng của electron trong nguyên tử hiđrô ở quỹ đạo dừng thứ n: En =  -
[image: image142.wmf]2
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eV; với n ( N*.
Sơ đồ chuyển mức năng lượng khi tạo thành các dãy quang phổ: Vẽ sơ đồ.
Hoạt động 2 (khoảng 30 phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	1. Bước sóng của hai vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Banme lần lượt là  (1 = (32 = 656nm và (2 (42 = 486 nm. Hãy tính bước sóng (43.

4. Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được tính theo công thức:

 En = - 
[image: image143.wmf]2
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Tính bước sóng của bức xạ do nguyên tử hiđrô phát ra khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 sang quỹ đạo dừng n = 2.

5. Năng lượng của các trạng thái dừng trong nguyên tử hiđrô lần lượt là        EK = -13,60 eV; EL = -3,40 eV;
EM = -1,51 eV; EN = -0,85 eV;
EO = -0,54 eV. Hãy tìm bước sóng của các bức xạ tử ngoại do nguyên tử hiđrô phát ra.
	 Viết biểu thức chuyển mức năng lượng trong quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô.

 Tính bước sóng.

 Viết công thức tính năng lượng của nguyên tử hyđrô khi electron ở trên quỹ đạo thứ 2 và thứ 3.

 Viết biểu thức chuyển mức năng lượng trong quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô.

 Tính bước sóng của bức xạ phát ra khi electron chuyển quỹ đạo.

 Viết công thức tính bước sóng của bức xạ phát ra khi electron chuyển quỹ đạo.

 Áp dụng và thay số để tính bước sóng của từng bức xạ trong từng trường hợp.
	1. Ta có: 

[image: image144.wmf]43
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[image: image145.wmf]2
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4. Ta có: E3 = - 
[image: image148.wmf]2
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eV = - 1,511 eV; 
E2 = - 
[image: image149.wmf]2
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eV = - 3,400 eV;

E3 - E2 = 
[image: image150.wmf]32
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5. Ta có: (LK = 
[image: image152.wmf]K
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Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô.

 Ghi các bài tập về nhà.


Bài tập về nhà

6. Năng lượng của các trạng thái dừng trong nguyên tử hiđrô lần lượt là EK = -13,60 eV; EL = -3,40 eV; EM = -1,51 eV; EN = -0,85 eV; EO = -0,54 eV. Hãy tìm bước sóng của các bức xạ tử ngoại do nguyên tử hiđrô phát ra.

ĐS: (LK =  0,1218.10-6m; (MK =  0,1027.10-6m; 

      (NK = 0,0974.10-6m; (OK =  0,0951.10-6m.

7. Biết bước sóng của hai vạch đầu tiên trong dãy Laiman của nguyên tử hiđrô là (L1 = λ21 = 0,122 (m và  (L2 = (31 = 103,3 nm. Biết mức năng lượng ở trạng thái kích thích thứ hai là -1,51 eV. Tìm bước sóng của vạch H( ((32) trong quang phổ nhìn thấy của nguyên tử hiđrô, mức năng lượng của trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích thứ nhất.

ĐS: (( = 0,6739 (m; EK = - 13,54 eV; EL = - 3,36 eV.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chủ đề 5
	BÀI TẬP VỀ QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HYĐRÔ (tiếp theo)
	Tiết PPCT: 12
Ngày soạn: 19/03/2017
Ngày giảng: 24/03/2017


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập về quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

Quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô: En – Em = hf = 
[image: image156.wmf]l
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Bán kính quỹ đạo dừng thứ n của electron trong nguyên tử hiđrô: rn = n2r1; với r1 = 0,53.10-11 m là bán kính Bo.

Năng lượng của electron trong nguyên tử hiđrô ở quỹ đạo dừng thứ n: En =  -
[image: image157.wmf]2
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Sơ đồ chuyển mức năng lượng khi tạo thành các dãy quang phổ: Vẽ sơ đồ.
Hoạt động 2 (khoảng 30 phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	6. Năng lượng của các trạng thái dừng trong nguyên tử hiđrô lần lượt là EK = -13,60 eV; EL = -3,40 eV; EM = -1,51 eV; EN = -0,85 eV; EO = -0,54 eV. Hãy tìm bước sóng của các bức xạ tử ngoại do nguyên tử hiđrô phát ra.

ĐS: (LK =  0,1218.10-6m; (MK =  0,1027.10-6m; (NK = 0,0974.10-6m; (OK =  0,0951.10-6m.

7. Biết bước sóng của hai vạch đầu tiên trong dãy Laiman của nguyên tử hiđrô là (L1 = λ21 = 0,122 (m và  (L2 = (31 = 103,3 nm. Biết mức năng lượng ở trạng thái kích thích thứ hai là -1,51 eV. Tìm bước sóng của vạch H( ((32) trong quang phổ nhìn thấy của nguyên tử hiđrô, mức năng lượng của trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích thứ nhất.

ĐS: (( = 0,6739 (m; EK = - 13,54 eV; EL = - 3,36 eV.
8. Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó có bao nhiêu vạch?

ĐS: 6

9. Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của êlectron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo K và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo M bằng bao nhiêu?

ĐS: 3

	 Viết biểu thức chuyển mức năng lượng trong quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô.

 Tính bước sóng.

 Viết công thức tính năng lượng của nguyên tử hyđrô khi electron ở trên quỹ đạo thứ 2 và thứ 3.

 Viết biểu thức chuyển mức năng lượng trong quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô.

 Tính bước sóng của bức xạ phát ra khi electron chuyển quỹ đạo.


	6. Ta có: (LK = 
[image: image158.wmf]LK
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7. Ta có: 

[image: image162.wmf]hc

a

l

= EM - EL = EM - EK - (EL - EK) = 
[image: image163.wmf]L2

hc

l

- 
[image: image164.wmf]L1

hc

l

 ( (( =
[image: image165.wmf]L1L2

L1L2

ll

l-l

= 0,6739 (m.



[image: image166.wmf]L2
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[image: image167.wmf]L2
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[image: image168.wmf]L1
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8. Số bức xạ có thể phát ra (ứng với n = 4): 
[image: image169.wmf]n(n1)
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9. Ta có, vận tốc của e trên quỹ đạo rn: 
[image: image170.wmf]2
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Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô.

 Ghi các bài tập về nhà.


IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chủ đề 6
	BÀI TẬP VỀ CẤU TẠO, KHỐI LƯỢNG HẠT NHÂN 
	Tiết PPCT: 13
Ngày soạn: 26/03/2017
Ngày giảng: 31/03/2017


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập về cấu tạo, khối lượng và năng lượng hạt nhân.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về cấu tạo, khối lượng và năng lượng hạt nhân.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

Hạt nhân
[image: image172.wmf]X

A

Z

, có A nuclon; Z prôtôn; N = (A – Z)  nơtrôn.
Đồng vị: là những nguyên tử mà hạt nhân của chúng có cùng số prôtôn Z nhưng có số nơtron N khác nhau.

Đơn vị khối lượng nguyên tử: 1 u = 1,66055.10-27 kg = 931,5 MeV/c2. Số Avôgađrô: NA = 6,022.1023mol-1.

Số hạt nhân trong m gam chất đơn nguyên tử: N = 
[image: image173.wmf]A
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. 
Khối lượng động: m = 
[image: image174.wmf]2
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-

; m0 là khối lượng nghỉ.
Động năng của hạt chuyển động với vận tốc v: Wđ = W – W0 = mc2 – m0c2 = 
[image: image175.wmf]2
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c2 – m0c2; 
với W = mc2 là năng lượng toàn phần và W0 = m0c2 gọi là năng lượng nghỉ.
Hoạt động 2 (khoảng 30 phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	1. Khí clo là hỗn hợp của hai đồng vị bền là 
[image: image176.wmf]35

17

Cl = 34,969u hàm lượng 75,4% và 
[image: image177.wmf]37

17

Cl = 36,966u hàm lượng 24,6%. Tính khối lượng của nguyên tử của nguyên tố hóa học clo.

2. Biết NA = 6,02.1023mol-1. Tính số nơtron trong 59,5 gam urani 
[image: image178.wmf]238

92

U.

3. Một hạt có động năng bằng năng lượng nghỉ của nó. Tính tốc độ của nó. Cho tốc độ của ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s.

4. Tính tốc độ của một hạt có động lượng gấp hai lần động lượng tính theo cơ học Newton.

5. Một hạt có khối lượng nghỉ m0. Tính động năng của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) theo thuyết tương đối.
	 Tính khối lượng của nguyên tử clo.
 Tính số nơtron trong 59,5 gam urani 
[image: image179.wmf]238

92

U.

 Viết biểu thức động năng theo thuyết tương đối.

 Suy ra và tính vận tốc của hạt.

 Viết biểu thức tính động lượng của hạt theo thuyết tương đối và theo cơ học Newton.

 Suy ra và tính vận tốc của hạt.

 Tính động năng của hạt theo thuyết tương đối. 
	1. Ta có: 

mCl = 34,969u.75,4% + 36,966u.24,6% 

      = 35,46u.

2. Ta có: 

Nn = (A – Z).
[image: image180.wmf]m

m

NA = 219,73.1023.

3. Ta có: 

W = Wđ + W0 = 2W0 = 2m0c2 

    = 
[image: image181.wmf]2
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( v = 
[image: image182.wmf]3

2

c = 2,6.108 m/s.

4. Ta có: 
[image: image183.wmf]0
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 = 2m0c 

( 1 +
[image: image184.wmf]2
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=
[image: image185.wmf]1
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 ( v = 
[image: image186.wmf]3

2

c ( 2,6.108 m/s.

5. Theo thuyết tương đối ta có: 
Wđ = W –  W0 = mc2 – m0c2 
      = 
[image: image187.wmf]2
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- m0c2 = 0,25m0c2.


Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về cấu tạo, khối lượng và năng lượng hạt nhân.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về cấu tạo, khối lượng và năng lượng hạt.

 Ghi các bài tập về nhà.


Bài tập về nhà

1. Nêu cấu tạo các hạt nhân sau: 
[image: image188.wmf]12
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H; D

; 
[image: image189.wmf]4

2

He

; 
[image: image190.wmf]23
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Na

; 
[image: image191.wmf]56
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Fe

; 
[image: image192.wmf]238

92

U

.

2. Biết NA = 6,02.1023mol-1. Tính số hạt nhân 
[image: image193.wmf]238

92

U

 và số nơtron trong 59,5 gam urani 
[image: image194.wmf]238

92

U

. 

ĐS: NU =  
[image: image195.wmf]m

A

NA = = 1,505.1023; Nn = (A – Z).
[image: image196.wmf]m

A

NA = 2,1973.1025.

5. Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image197.wmf]10

4

Be. Biết khối lượng của hạt nhân 
[image: image198.wmf]10

4

Be là mBe = 10,0135 u 

ĐS: Wlk = 74,5 MeV; (  = 7,45 MeV.

6. Hạt nhân heli có khối lượng 4,0015 u. Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân hêli. Tính năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 gam hêli. 

ĐS: 
[image: image199.wmf]lkHe

W28,3MeV

=

; (He = 
[image: image200.wmf]7,08MeV

; 

IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chủ đề 6
	BÀI TẬP VỀ NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT - NĂNG LƯỢNG TRONG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
	Tiết PPCT: 14
Ngày soạn: 02/04/2017
Ngày giảng: 07/04/2017


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập về phản ứng hạt nhân.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về phản ứng hạt nhân.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

Liên hệ giữa năng lượng và khối lượng: E = mc2.

Độ hụt khối của hạt nhân: (m = Zmp + (A – Z)mn – mhn.

Năng lượng liên kết: Wlk = (mc2. Năng lượng liên kết riêng: ( = 
[image: image201.wmf]A

W

lk

.

Trong phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn nuclôn, bảo toàn điện tích, bảo toàn động lượng và bảo toàn năng lượng toàn phần (bao gồm cả năng lượng toàn phần và năng lượng nghỉ).

Năng lượng tỏa ra hoặc thu vào trong phản ứng hạt nhân: 
[image: image202.wmf]1
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[image: image203.wmf]2
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[image: image204.wmf]3
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[image: image205.wmf]4
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X4.
Nếu m0 = m1 + m2 > m = m3 + m4 thì phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

Nếu m0 = m1 + m2 < m = m3 + m4 thì phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

Năng lượng tỏa ra hoặc thu vào: W = (m1 + m2 - m3 - m4)c2 = W3 + W4 - W1 - W2 = A3(3 + A4(4 - A1(1 - A2(2; 
với Wi và (i là năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân thứ i; 
W > 0: tỏa năng lượng; W < 0: thu năng lượng.
Hoạt động 2 (khoảng 30 phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	1. Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image206.wmf]10

4

Be.
Biết khối lượng của hạt nhân 
[image: image207.wmf]10

4

Be của prôton và nơtron là mBe = 10,0113 u, 
mp = 1,007276 u; mn = 1,008665 u; 
1 u = 931,5 MeV/c2.

2. Hạt nhân heli có khối lượng là 4,0015 u. Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân hêli. Tính năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 gam hêli. Cho biết khối lượng của prôton và nơtron là                    

mp = 1,007276u; mn = 1,008665u; 
1 u = 931,5 MeV/c2; số avôgađrô là 
NA = 6,022.1023 mol-1.
3. Tính năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân 
[image: image208.wmf]Na

23

11

 và 
[image: image209.wmf]56

26

Fe. Hạt nhân nào bền vững hơn? 

Cho mNa = 22,983734 u; 
mFe = 55,9207 u; mn = 1,008665 u; 
mp = 1,007276 u; 1 u = 931,5 MeV/c2.

4. Tìm năng lượng toả ra khi một hạt nhân urani 234U phóng xạ tia ( tạo thành đồng vị thori 230Th. Cho các năng lượng liên kết riêng của hạt ( là      7,10 MeV; của 234U là 7,63 MeV; của 230Th là 7,70 MeV.
	  Tính năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image210.wmf]10

4

Be.
 Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image211.wmf]10

4

Be.

 Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân hêli.

 Tính năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 gam hêli.

 Tính năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân natri và sắt.

 So sánh năng lượng liên kết riêng của các hạt và rút ra kết luận.

 Tính năng lượng tỏa ra trong phản ứng phóng xạ.
	1. Ta có: 
Wlk = (Zmp + Nmn - mhn)c2 

= (4.1,007276+6.1,008665- 10,00113)uc2 

= 0,079964 uc2 = 74,5 MeV; 

( = 
[image: image212.wmf]W

lk

A

 = 7,45 MeV.

2. Ta có: 
Wlk = (Z.mp + (A – Z).mn – mHe).c2 

       = 28,3 MeV.
(He = 
[image: image213.wmf]A

W

lk

=  7,075 MeV;

W = 
[image: image214.wmf]M

m

.NA.Wlk = 42,59.1023 MeV 
     = 26,62.1010 J.

3. (Na =  
[image: image215.wmf]A
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         = 8,1114 MeV;

    (Fe = 
[image: image216.wmf]2
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pnFe
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+--


         = 8,7898 MeV;

    (Fe > (Na nên hạt nhân Fe bền vững hơn hạt nhân Na.

4. Ta có: W = 230.(Th + 4.(He - 234.(U 

                    = 13,98 MeV.




Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về cấu tạo, khối lượng và năng lượng hạt nhân.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về cấu tạo, khối lượng và năng lượng hạt.

 Ghi các bài tập về nhà.


Bài tập về nhà

5. Cho phản ứng hạt nhân


[image: image217.wmf]3

1

H + 
[image: image218.wmf]2

1

H  ( 
[image: image219.wmf]4

2

He + 
[image: image220.wmf]1

0

n + 17,6 MeV.

Tính năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 gam khí hêli.

6. Cho phản ứng hạt nhân: 


[image: image221.wmf]3

1

T + 
[image: image222.wmf]2

1

D  ( 
[image: image223.wmf]4

2

He + X. Cho độ hụt khối của hạt nhân T, D và He lần lượt là 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u và 1u = 931,5 MeV/c2. 

Tính năng lượng tỏa ra của phản ứng.

7. Cho phản ứng hạt nhân 


[image: image224.wmf]37

17

Cl + X ( n + 
[image: image225.wmf]37

18

Ar. Hãy cho biết đó là phản ứng tỏa năng lượng hay thu năng lượng. Xác định năng lượng tỏa ra hoặc thu vào. Biết khối lượng của các hạt nhân: mAr = 36,956889 u;       mCl = 36,956563 u; mp = 1,007276 u; mn = 1,008665 u; u = 1,6605.10-27 kg;  c = 3.108 m/s.

8. Cho phản ứng hạt nhân 


[image: image226.wmf]9

4

Be + 
[image: image227.wmf]1

1

H ( 
[image: image228.wmf]4

2

He + 
[image: image229.wmf]6

3

Li. Hãy cho biết đó là phản ứng tỏa năng lượng hay thu năng lượng. Xác định năng lượng tỏa ra hoặc thu vào. Biết mBe = 9,01219 u; mp = 1,00783 u; mLi = 6,01513 u;    mX = 4,0026 u; 1u = 931 MeV/c2.

IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Chủ đề 6
	BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN VÀ PHÓNG XẠ 
	Tiết PPCT: 15
Ngày soạn: 10/04/2017
Ngày giảng: 14/04/2017


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập về phản ứng hạt nhân (tiếp theo).
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về phản ứng hạt nhân.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân: 
[image: image230.wmf]1
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X1 + 
[image: image231.wmf]2
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[image: image232.wmf]3
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[image: image233.wmf]4
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A

Z

X4.


Bảo toàn số nuclôn: A1 + A2 = A3 + A4.


Bảo toàn điện tích: Z1 + Z2 = Z3 + Z4.


Bảo toàn động lượng: m1
[image: image234.wmf]®

1

v

+ m2
[image: image235.wmf]®
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 = m3
[image: image236.wmf]®
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 + m4
[image: image237.wmf]®
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.


Bảo toàn năng lượng: (m1 + m2)c2 + 
[image: image238.wmf]2

1

m1v
[image: image239.wmf]2

1

+ 
[image: image240.wmf]2

1

 m2v
[image: image241.wmf]2
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 = (m3 + m4)c2 +
[image: image242.wmf]2

1

 m3v
[image: image243.wmf]2

3

+ 
[image: image244.wmf]2

1

 m4v
[image: image245.wmf]2

4

.

Liên hệ giữa động lượng 
[image: image246.wmf]®

p

= m
[image: image247.wmf]®

v

 và động năng Wđ = 
[image: image248.wmf]2

1

mv2; p2 = m2v2 = 2mWđ.

Hoạt động 2 (30 phút): Giải các bài tập minh họa (tiếp theo).

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	1. Cho phản ứng hạt nhân 


[image: image249.wmf]230

90

Th ( 
[image: image250.wmf]226

88

Ra + 
[image: image251.wmf]4

2

He + 4,91 MeV.

Tính động năng của hạt nhân Ra. Biết hạt nhân Th đứng yên. Lấy khối lượng gần đúng của các hạt nhân tính bằng đơn vị u có giá trị bằng số khối của chúng.

2. Dùng hạt prôtôn có động năng       1,6 MeV bắn vào hạt nhân liti (
[image: image252.wmf]7

3

Li

) đứng yên. Giả sử sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng và không kèm theo tia (. Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là   17,4 MeV. Viết phương trình phản ứng và tính động năng của mỗi hạt sinh ra.

3. Bắn hạt ( có động năng 4 MeV vào hạt nhân 
[image: image253.wmf]14

7

N đứng yên thì thu được một prôton và hạt nhân 
[image: image254.wmf]10

8

O. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng tốc độ, tính động năng và tốc độ của prôton. 

Cho: m( = 4,0015 u; mO = 16,9947 u;

mN = 13,9992 u; mp = 1,0073 u; 

1u = 931 MeV/c2; c = 3.108 m/s.


	 Viết biểu thức định luật bảo toàn động lượng.

 Viết biểu thức liên hệ giữa động năng và động lượng.

 Viết biểu thức tính năng lượng tỏa của phản ứng, từ đó suy ra và tính động năng của hạt nhân Ra.

 Viết phương trình phản ứng.

 Viết biểu thức định luật bảo toàn năng lượng, từ đó suy ra để tính động năng của từng hạt ( sinh ra.

 Viết biểu thức định luật bảo toàn động lượng.

 Suy ra vận tốc của các hạt.

 Viết biểu thức tính động năng của prôton, thay số để tính động năng của nó.

 Tính tốc độ của prôton.

 
	1. Ta có: 
[image: image255.wmf]®
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Vì Wđ =  
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Hoạt động 3 (30 phút): Giải các bài tập minh họa (tiếp theo).

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	1. Pôlôni 
[image: image271.wmf]Po

210

84

 là nguyên tố phóng xạ (, có chu kì bán rã 138 ngày. Một mẫu pôlôni nguyên chất có khối lượng ban đầu 0,01 g. Tính khối lượng của mẫu chất trên sau 3 chu kì bán rã.

2. Hạt nhân 
[image: image272.wmf]C

14

6

 là chất phóng xạ (- có chu kì bán rã là 5730 năm. Sau bao lâu lượng chất phóng xạ của một mẫu chỉ còn bằng 
[image: image273.wmf]8

1

 lượng chất phóng xạ ban đầu của mẫu đó.

3. Coban 
[image: image274.wmf]Co

60

27

 phóng xạ (- với chu kỳ bán rã 5,27 năm. Hỏi sau bao lâu thì 75% khối lượng của một khối chất phóng xạ 
[image: image275.wmf]Co

60

27

phân rã hết.

4. Phốt pho 
[image: image276.wmf]P

32

15

 phóng xạ (- với chu kỳ bán rã T = 14,2 ngày. Sau 42,6 ngày kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng của một khối chất phóng xạ 
[image: image277.wmf]P
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 còn lại là 2,5 g. Tính khối lượng ban đầu của nó.

5. Pôlôni 
[image: image278.wmf]210

84

Po là một chất phóng xạ có chu kì bán rã 140 ngày đêm. Hạt nhân pôlôni phóng xạ sẽ biến thành hạt nhân chì (Pb) và kèm theo một hạt (. Ban đầu có 42 mg chất phóng xạ pôlôni. Tính khối lượng chì sinh ra sau 280 ngày đêm.
	 Viết công thức tính khối lượng của mẫu chất còn lại, thay số tính ra kết quả cuối cùng.

 Viết biểu thức của định luật phóng xạ.

 Suy ra và tính thời gian để lượng chất phóng xạ còn lại 
[image: image279.wmf]8

1

 lượng chất phóng xạ ban đầu.

 Viết biểu thức của định luật phóng xạ.

 Tính thời gian để 75% lượng chất phóng xạ bị phân rã hết.

 Viết biểu thức của định luật phóng xạ.

 Tính khối lượng ban đầu của lượng chất phóng xạ.

 Viết biểu thức tính lượng chì tạo thành sau thời gian t.

 Thay số để tính lượng chì tạo thành.


	1. Ta có: 

m = m0 
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2. Ta có: N = N0
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3. Ta có: m = m0 - m’ = m0
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4. Ta có: m = m0
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5. Ta có: 

mPb = m0.
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Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về hiện tượng phóng xạ.

  Yêu cầu HS về nhà ôn tập thi HKII
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về hiện tượng phóng xạ.

 Ghi nhận
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